Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 


A.   	B.                                


C. 		D. 
Chọn: C


Câu 2. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng đ kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là . Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?




A. đ		B. đ    	C. đ   	D. đ
Hướng dẫn giải:


Do người này phải trả  thuế VAT nên số tiền trả bằng  giá sản phẩm.

Giá sản phẩm không có thuế VAT là : (đồng).

Vậy nếu không có thuế VAT thì người đó phải trả đồng cho sản phẩm.
Chọn: B

Câu 3. Phương trình bậc hai  có tổng hai nghiệm (S) và tích hai nghiệm (P) là:


A. 				B.  	


C. 				D.  
Hướng dẫn giải

Theo định lý Viet 
Chọn: B

Câu 4.  Cho biết , các bất đẳng thức nào sau đây đúng?


A. 			B. 


C.  				D. 
Hướng dẫn giải
Dựa vào tính chất: Khi nhân cả hai vế của bđt với cùng một số âm, ta được bđt mới ngược chiều với bđt đã cho, Tính chất bắc cầu.
Chọn: B



Câu 5. Biết hệ phương trình  có nghiệm . Tính .
A. 14			B. 15			C. 16			D. 17
Hướng dẫn giải: 

Thay  vào hệ phương trình đã cho ta được:




Vậy  thì hệ phương trình có nghiệm 

Suy ra 
Chọn C 




Câu 6. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Theo định lí Pytago tính được . Theo định nghĩa tỉ số lượng giác ta có  

 
Chọn: C
Câu 7. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Trong các hình sau hình nào vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn
	[image: A diagram of a triangle with red dots and blue lines

Description automatically generated]
	[image: A diagram of a hexagon with red dots and a green circle

Description automatically generated]
	[image: A diagram of a circle with red dots and a green line

Description automatically generated]
	[image: A diagram of a triangle with red dots and a triangle in the center

Description automatically generated]


A. Hình b		B. Hình a		C. Hình d		D. Hình c
Hướng dẫn giải
Dựa vào định nghĩa tứ giác nội tiếp 
Chọn: B

Câu 8. Cho hình cầu có đường kính . Thể tích hình cầu là.




A. 		B. 		C. 		D. 
Hướng dẫn giải

Bán kính của mặt cầu là: 



Thể tích mặt cầu là: = = 
Chọn: B


Câu 9.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Cho  như hình vẽ. Số đo của  là:




A. 		B. 		C. 		D. 
[image: ]
Hướng dẫn giải: Dựa vào định lý : Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn
Chọn: D





Câu 10. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn như hình dưới đây. Phép quay ngược chiều với tâm sẽ biến các đỉnh lần lượt thành các điểm: 
[image: ]




A. 		B. 		C. 		D. 




Lời giải: Phép quay ngược chiều với tâm sẽ biến các đỉnh lần lượt thành các điểm . 
Chọn: B. 
Câu 11. Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogram), Đáp án:  ghi lại ở bảng sau:
	Khối lượng 1 bao (x)
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	

	Tần số (n)
	2
	3
	6
	8
	4
	1
	N = 24


Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu
B. Khối lượng chủ yếu của 1 bao gạo là: 50kg và 55kg
C. Khối lượng lớn nhất của một bao gạo là 60kg
D. Khối lượng nhỏ nhất của một bao gạo là 40 kg
Hướng dẫn: Quan sát bảng trên ta thấy đáp án A, B, D đúng còn đáp án C sai vì khối lượng lớn nhất của một bao gạo là 65kg.
Chọn: C
Câu 12. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Gieo ngẫu nhiên ba đồng xu phân biệt một lần. Kí hiệu S, N lần lượt chỉ đồng xu mặt sấp, mặt ngửa. Xác xuất của biến cố C: “có ít nhất hai đồng tiền xuất hiện mặt ngửa” là: 



A.     		B.    		C.  		D. 0
Hướng dẫn giải

Số phần tử của không gian mẫu: 

Số Đáp án:  thuận lợi của biến cố C là 

Vậy xác xuất của biến cố C là: 
Chọn: A

Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.







Câu 13. Một xe khách đi từ A đến B với vận tốc  km/h. Sau  giờ thì tại  có một xe con đuổi theo với vận tốc  km/h. Gọi  (km/h; ) là thời gian ô tô con bắt đầu đi đến lúc đuổi kịp xe khách.

a) Vận tốc xe con ít hơn vận tốc xe khách  km/h.

b) Thời gian mà xe khách bắt đầu đi đến lúc xe con đuổi kịp là: (giờ)

c) Quãng đường xe khách đi được từ lúc bắt đầu đi đến khi xe con đuổi kịp là: km

d) Từ lúc bắt đầu xuất phát thì xe con mất  giờ để đuổi kịp xe khách.
Hướng dẫn giải

a. Vận tốc xe con nhanh hơn vận tốc xe khách  km/h  Chọn Sai


b. Xe khách đi trước xe con  giờ, nên thời gian xe khách đi đến lúc xe con đuổi kịp là(giờ) Chọn Sai


c. Vì xe khách đi với vận tốc  km/h nên quãng đường xe khách đi được:  Chọn Sai
d. Khi xe con đuổi kịp, nghĩa là quãng đường đi của 2 xe bằng nhau nên có PT: 



Vậy sau  giờ kể từ lúc xe con xuất phát thì 2 xe gặp nhau.  Chọn Đúng ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161

Câu 14. Cho hàm số 


a) Hàm số là hàm số bậc hai khi .


b) Đồ thị hàm số  nằm phía dưới trục hoành khi .



c) Giá trị của  để đồ thị hàm số đi qua điểm  là .


d)  nếu .
Lời giải


a. Hàm số là hàm số bậc hai khi . Chọn ĐÚNG.


b. Đồ thị hàm số  nằm phía dưới trục hoành khi . Chọn SAI.



c. Đồ thị hàm số  đi qua điểm  nên . Chọn ĐÚNG.


d.  nếu . Chọn SAI.
Câu 15. Một khối kim loại gồm một hình nón và một hình trụ (như hình vẽ) có cùng bán kính đáy 3cm. Hình nón có chiều cao 4 cm, hình trụ có chiều cao 2 cm
                                                       [image: ]
a) Đường kính đáy của hình trụ bằng 6 cm.
b) Đường sinh của hình nón bằng 7 cm.

c) Diện tích xung quanh hình nón bằng 

d) Thể tích của khối kim loại bằng 
Hướng dẫn giải

a) Chọn Đ. Vì đường kính  cm

b) Chọn S. Dựa vào định lý pytago có: đường sinh cm



c) Chọn Đ. Diện tích xung quanh hình nón =  



d) Chọn S. Thể tích hình nón = 



Thể tích hình trụ  





Thể tích khối kim loại bằng =  +  =  
Câu 16. Ông Hoàn muốn xuất khẩu một số lượng lớn xoài sang thị trường nước ngoài nên đã sử dụng 10 chiếc xe container được đánh số từ 1 đến 10. Khi đến cửa khẩu vì còn thiếu giấy tờ nên chỉ có 2 chiếc xe được đi qua. 
a) Hai xe đi qua cửa khẩu đều là số lẻ.
b) Hai xe đi qua đều là số chẵn.
c) Hai xe đi qua đều là số nguyên tố.
d) Hai xe đi  qua có một xe là số chẵn và một xe là số lẻ.
Hướng dẫn giải
a. Đ Vì hai xe đi qua là xe số 3 và số 5.
b. Đ Vì hai xe đi qua là xe số 2 và số 4.
c. Đ Vì hai xe đi qua là xe số 5 và số 7.
d. Đ Vì hai xe đi qua là xe số 1 và số 10.

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Rút gọn biểu thức: A =  được Đáp án:  là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải




Ta có A =  =  ( vì  )
Đáp án: 1





Câu 18. Cho biết hai số thực  và  có tổng bằng . Giá trị lớn nhất của tích hai số  và  là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải


Vì  nên 

Do đó: 






 khi 

Đáp án: 






Câu 19. Bác Toàn dự định làm ngôi nhà với diện tích  mét vuông. Bác dự tính tiền vật liệu và tiền công thợ theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là triệu đồng. Nhưng khi thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm , tiền công thợ cho mỗi mét vuông cũng tăng thêm  so với giá dự định. Ngoài ra, bác Toàn còn mở rộng diện tích xây dựng thêm  mét vuông nữa. Vì thế chi phí làm nhà là  tỉ đồng. Hỏi thực tế bác Toàn đã phải chi cho mỗi mét vuông bao nhiêu triệu đồng tiền vật liệu ?
Hướng dẫn giải:



Gọi số tiền bác Toàn dự định chi tiền vật liệu cho mỗi mét vuông là  (triệu đồng), chi tiền công thợ cho mỗi mét vuông là  (triệu đồng), ().

Dự định, tổng chi cho mỗi mét vuông là  (triệu đồng)

Ta có phương trình: .

Thực tế tổng chi cho mỗi mét vuông là: (triệu đồng)


Ta có phương trình:   .

Ta có hệ phương trình: .
Tiền thực tế phải chi cho mỗi mét vuông xây dựng là: 

 (triệu đồng) tiền vật liệu 
Đáp án: 8,14

Câu 20. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Tính số đo của  trong hình vẽ sau:
[image: ]
(Viết Đáp án:  ở dạng số tự nhiên với đơn vị là độ)
Hướng dẫn giải:

Dựa vào cách xác định số đo của một cung : Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa  và số đo của cung nhỏ có chung hai đầu mút với cung lớn.


Số đo của  trong hình bằng : 

Đáp án: 



Câu 21. Một bánh xe có đường kính là . Bánh xe đó lăn trên một đoạn đường dài . Bánh xe đó đã lăn được bao nhiêu vòng ( lấy ).
Hướng dẫn giải:

Chu vi bánh xe là: 

Số vòng bánh xe lăn được là: vòng
Đáp án: 1000



Câu 22. Cho hàm số  với . Khi A đạt giá trị lớn nhất thì: .
Hướng dẫn giải:

Có 

Theo BĐT Co-si: 


Tương tự ta có:  và 

Vậy 




khi  
[bookmark: _GoBack]Đáp án: 1
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